TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

MÔN CÔNG NGHỆ – KHỐI 8

Tuần 35: từ ngày 17/05/2021 đến 22/05/2021

Nộp bài trước: 17 giờ 00 ngày 21/05/2021

Bài 57: Thực hành: VẼ SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN

Học sinh mở Link để xem bài giảng: 

https://www.youtube.com/watch?v=21aV9-nPKEk
A. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 

- Học sinh hiểu được cách vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện. 

2. Kỹ năng:  

- Học sinh vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện của các sơ đồ nguyên lí ở bài 56.

3. Thái độ:

- Học sinh có thái độ yêu thích, tìm hiểu về môn học.

B.  NỘI DUNG

I. Chuẩn bị:

· Dụng cụ: Thước kẻ.
· Vật liệu: Giấy trắng khổ A4, bút chì.
· Học sinh chuẩn bị trước báo cáo thực hành theo mẫu ở mục III.              
II. Nội dung và trình tự thực hành:

1. Phân tích sơ đồ nguyên lí mạch điện: 
Sơ đồ nguyên lí là cơ sở để xây dựng sơ đồ lắp đặt. Do vậy, trước khi xây dựng sơ đồ lắp đặt cần phân tích sơ đồ nguyê lí.

- Có bao nhiêu phần tử trong mạch điện.

- Vị trí của các phần tử đó trong mạch điện.

- Mối quan hệ điện giữa các phần tử đó.

Mỗi học sinh phân tích sơ đồ nguyên lí đã vẽ trong bài trước (bài 56).

2. Vẽ sơ đồ lắp đặt
Sơ đồ lắp đặt khác sơ đồ nguyên lí như thế nào?

Vẽ sơ đồ lắp đặt theo thứ tự sau:

- Vẽ mạch nguồn.

- Xác định vị trí lắp đặt của các thiết bị đóng - cắt, bảo vệ, lấy điện và vị trí đồ dùng điện.

- Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lí (đảm bảo chính xác mối liên hệ điện giữa các phần tử của mạch điện).

- Kiểm tra theo sơ đồ nguyên lí.

Hãy vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện từ sơ đồ nguyên lí của bài trước (bài 56) vào báo cáo thực hành.
- Mạch điện gồm 1 cầu chì, 1 công-tắc hai cực điều khiển 1 bóng đèn.

- 1 cầu chì, 1 ổ điện, 1 công-tắc hai cực điều khiển 1 bóng đèn.

- 2 cầu chì, 2 công-tắc hai cực điều khiển độc lập 2 bóng đèn mắc song song.

- 1 cầu chì, 2 công-tắc ba cực điều khiển 1 bóng đèn.

III. BÁO CÁO THỰC HÀNH

VẼ SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN

Họ và tên học sinh: …………………………………………………….

Lớp: …………………………………….

1. Sơ đồ lắp đặt mạch điện

2. Nhận xét và đánh giá bài thực hành

      Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài thực hành theo hướng dẫn.
Bài 58: THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN

Học sinh mở Link để xem bài giảng: 

https://www.youtube.com/watch?v=hGhOtV1lyLs
A. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 

- Học sinh hiểu được các bước thiết kế mạch điện. 

2. Kỹ năng:  

- Học sinh biết cách thiết kế một mạch điện chiếu sáng đơn giản.

3. Thái độ:

- Học sinh có thái độ yêu thích, tìm hiểu về môn học.

B. NỘI DUNG
1. Thiết kế mạch điện là gì?

Thiết kế là những công việc cần làm trước khi lắp đặt mạch điện gồm những nội dung sau:

- Xác định nhu cầu sử dụng mạch điện.

- Đưa ra các phương án mạch điện (vẽ sơ đồ nguyên lí) và lựa chọn những phương án thích hợp.

- Xác định những phần tử cần thiết để lắp đặt mạch điện.

- Lắp thử và kiểm tra mạch điện có làm việc theo đúng yêu cầu thiết kế không.

2. Trình tự thiết kế mạch điện

Trình tự thiết kế mạch điện theo các bước sau:

Bước 1. Xác định mạch điện dùng để làm gì?

Ví dụ: Bạn Nam cần lắp đặt một mạch điện dùng 2 bóng đèn sợi đốt được điều khiển đóng - cắt riêng biệt để chiếu sáng bàn học và giữa phòng.

Bước 2. Đưa ra các phương án thiết kế (vẽ sơ đồ nguyên lí của mạch điện) và lựa chọn phương án thích hợp.

Bạn Nam đã đưa ra bốn phương án được thể hiện qua bốn sơ đồ nguyên lí mạch điện sau, em hãy giúp bạn chọn một trong những sơ đồ đó đúng theo các yêu cầu của thiết kế đã đề ra. 
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Để lựa chọn được phương án thiết kế thích hợp, cần phải nghiên cứu những đặc điểm của sơ đồ mạch điện bạn Nam đã vẽ có phú hợp với yêu cầu thiết kế không.

  Như vậy, mạch điện bạn Nam cần lắp đặt có những đặc điểm gì ?

  Đặc điểm 1: ……………………………………………………..

  Đặc điểm 2: ……………………………………………………..

  Đặc điểm 3: …………………………………………………….

Em giúp bạn Nam lựa chọn sơ đồ nào cho thích hợp ?

Bước 3. Chọn thiết bị và đồ dùng điện thích hợp cho mạch điện

Bạn Nam cần những thiết bị và đồ dùng điện sau: 

- Bóng đèn: Em hãy giúp bạn Nam chọn hai trong số bóng đèn có số liệu định mức sau cho mạch điện

Bóng 1:  220V - 75W.             Bóng 2:  220V - 25W.

Bóng 3:   220V - 100W.          Bóng 4:  220V - 60W.

- Thiết bị điện: Cần 2 công-tắc hai cực và 1 cầu chì.

Bước 4. Lắp thử và kiểm tra mạch điện có làm việc theo đúng mục đích thiết kế không ?

Câu hỏi
1. Tại sao cần phải thiết kế trước khi lắp đặt mạch điện?

2. Công việc thiết kế mạch điện gồm những bước nào?

3. Vẽ sơ đồ nguyên lí của mạch điện cần lưu ý những điểm gì?

4. Em hãy thiết kế một mạch điện chiếu sáng theo nhu cầu của mình.
 Hướng dẫn học, làm bài và nộp bài trên Cổng công nghệ thông tin của trường:


- Học sinh chép bài vào tập (phần nội dung)


- Học sinh trả lời các câu hỏi trên giấy tập hoặc Word_file để làm bài tập tuần 35.


- Học sinh hoàn thành và nộp bài cho giáo viên trước 17g00 thứ 6 ngày 21/05/2021.

- Học sinh có khó khăn hoặc thắc mắc cần hỗ trợ liên hệ với GVBM:

	Họ tên GV
	Zalo
	Mail
	Lớp phụ trách

	Phạm Thị Yến Duyên
	0902010652
	phamduyenttv@gmail.com 
	8/3, 8/4, 8/6, 8/8, 8/10, 8/12

	Nguyễn Hà Trung
	0834266796   
	hatrung62@gmail.com
	8/2, 8/5, 8/7, 8/9, 8/11, 8/13, 8/14

	Phó Trọng Huy
	0982740801 
	photronghuy@gmail.com
	8/1


………………HẾT……………… 
